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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Năm sinh 
	LỚP
	TRƯỜNG
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Hoàng Minh
	1995
	11 Lý
	THPT Chuyên Bến Tre
	

	2
	Nguyễn Minh Huy
	1995
	11 Lý
	THPT Chuyên Bến Tre
	

	3
	Phan Quang Lộc
	1995
	11 Lý
	THPT Chuyên Bến Tre
	

	4
	Lý Phụng
	1995
	11
	THPT Trần Văn Ơn  
	

	5
	Hồ Đông Thức
	1994
	12
	THPT Trần Văn Ơn  
	

	6
	Nguyễn Anh Thái
	1994
	11
	THPT Trần Văn Ơn  
	

	7
	Nguyễn Vân Thanh
	1995
	11
	THPT Võ Trường Toản
	

	8
	Nguyễn Hữu Quí
	1995
	11
	THPT Võ Trường Toản
	

	9
	Nguyễn Thế Xuyên
	1995
	11
	THPT Võ Trường Toản
	

	10
	Cao Khánh Nguyên
	1995
	11
	THPT Ng Đình Chiểu
	

	11
	Nguyễn Huy Hùng
	1995
	11
	THPT Ng Đình Chiểu
	

	12
	Phan Gia Thịnh
	1995
	11
	THPT Ng Đình Chiểu
	

	13
	Nguyễn Thị Hồng Thảo
	1996
	10
	THPT Ng Đình Chiểu
	

	14
	Trương Hòang Tú
	1996
	10
	Phổ thông Hermann Gmeiner
	Bổ sung

	15
	Trần Minh Quân
	1997
	9
	THCS Tp Bến Tre
	

	16
	Nguyễn Võ Thiện Thanh
	1997
	9
	THCS Tp Bến Tre
	

	17
	Nguyễn Thị Km Minh
	1997
	9
	THCS Tp Bến Tre
	

	18
	Lê Phước Duy Linh
	1998
	8
	THCS Tp Bến Tre
	

	19
	Phan Quốc Thắng
	1999
	7
	THCS Tp Bến Tre
	Bổ sung

	20
	Cbùi Cát Tường
	2000
	6
	THCS Tp Bến Tre
	Bổ sung

	21
	Nguyễn Trọng Nhân
	2000
	6
	THCS Tp Bến Tre
	Bổ sung

	22
	Trần Duy Khang
	1999
	7
	THCS Tân Thạch
	Bổ sung


